
CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG PHÚC NGUYÊN  
PHUC NGUYEN FOUDATION JOINT STOCK COMPANY 

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS - XD 24.113) 
CONSTRUCTION MATERIALS TESTING AND INSPECTION LABORATORY (LAS - XD 24.113) 

 

 

 

PNF                                                                                       

PNF   

HỒ SƠ NĂNG LỰC 

CAPACITY COMPANY PROFILE 

Trụ sở         :  Thôn Kim Âu - Xã Thuận An 

                      - TP Hà Nội 

Điện thoại :  0914.777.833 

Email         :  hungkstk@gmail.com 

 

Add       :  Kim Au village - Thuan An commune 

                - Ha Noi city 

Phone :  0914.777.833 

Email :  hungkstk@gmail.com 

 

    

 

  

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  N Ề N  M Ó N G  P H Ú C  N G U Y Ê N  

P H U C  N G U Y E N  F O U D A T I O N  J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y  

Trụ sở: Thôn Kim Âu, Xã Thuận An, TP Hà Nội 

 

 
 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC - CAPACITY PROFILE 

1 

DANH MỤC HỒ SƠ - LIST OF DOCUMENTS 

THƯ NGỎ - OPEN LETTER 

Phần 1 - Part 1: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - BUSINESS INFORMATION 

I/ Thông tin chung - General information. 

II/ Quá trình hình thành và phát triển - The process of formation and development. 

III/ Năng lực sản xuất kinh doanh - Production and business capacity. 

IV/ Nghành nghề kinh doanh chính - Main business sectors. 

Phần 2 - Part 2: HỒ SƠ HÀNH CHÍNH – PHÁP LÝ - ADMINISTRATIVE - LEGAL 

DOCUMENTS 

I/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Certificate of business registration.. 

II/ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - Certificate of capacity for 

construction activities 

Phần 3 - Part 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ, THIẾT BỊ - ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF PERSONNEL AND EQUIPMENT 

I/ Cơ cấu tổ chức công ty - The organizational structure of the company. 

II/ Nhân sự - Personnel. 

III/ Danh sách thiết bị và một số hình ảnh - List of equipment and some images 

Phần 4 - Part 4: NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM VÀ CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC 

HIỆN - CAPACITY, EXPERIENCE AND PAST AND ONGOING PROJECTS 

Phần 5 - Part 5: BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA - DEGREES AND EXPERT 

CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  N Ề N  M Ó N G  P H Ú C  N G U Y Ê N  

P H U C  N G U Y E N  F O U D A T I O N  J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y  

Trụ sở: Thôn Kim Âu, Xã Thuận An, TP Hà Nội 

 

 
 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC - CAPACITY PROFILE 

2 

THƯ NGỎ - OPEN LETTER 

 Kính chào Quý đối tác và Quý Khách hàng ! 

Hello partners and customers! 

 Công ty Cổ phần Nền móng Phúc Nguyên - PNF là đơn vị thành lập với nền 

tảng từ các cán bộ, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm, công tác tại các đơn vị hàng đầu 

của nhà nước, đã từng tham gia rất nhiều các Dự án lớn, trọng điểm trong các lĩnh vực 

khảo sát và xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, 

chúng tôi, với phương châm "Nguồn lực chất lượng cao là nền tảng cho sự phát triển", 

kèm theo đó, phát huy những lợi thế riêng, PNF đã không ngừng đầu tư thiết bị, máy móc 

công nghệ, bao gồm các thiết bị thi công hiện trường và các thiết bị thí nghiệm trong 

phòng nhằm đáp ứng tốt nhất và cũng nhận được các ý kiến đánh giá cao của các Chủ 

đầu tư, Tư vấn thiết kế trong và ngoài nước. 

Phuc Nguyen Foundation Joint Stock Company - PNF is an established unit 

with a foundation of experienced officers and experts, working at leading state units, 

having participated in many large projects. , key in the fields of surveying and 

construction. In order to meet production and business needs in the new situation, we, 

with the motto "High quality resources are the foundation for development", along with 

promoting our own advantages, PNF has constantly Invest in equipment, machinery and 

technology, including field construction equipment and laboratory laboratory equipment 

to best meet the needs and also receive highly appreciated opinions from Investors and 

Consultants. domestic and foreign design. 

 Công ty PNF là đơn vị có lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi là khảo sát địa 

chất công trình, thuỷ văn, địa hình, thiết kế công trình khai thác mỏ, xây dựng, lập dự án 

đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp, 

giao thông, thuỷ lợi, khoáng sản, công trình mỏ … 

PNF Company is a unit whose core business areas are engineering geological 

survey, hydrology, topography, mining project design, construction, investment project 

planning, and design consulting. , consulting and supervising infrastructure, civil, 

industrial, transportation, irrigation, mineral, mining projects... 

 Trong nhiều năm qua, do các tác động từ biến đổi khí hậu, môi trường cũng như 

mở rộng về quy mô, tính chất các dự án, các vấn đề về nền móng xây dựng ngày càng 

phức tạp, cấp thiết, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến độ, kỹ thuật cũng như sự đảm bảo bền 

vững. Chúng tôi luôn nêu cao các tiêu chí chính xác, khoa học, tận tâm, mang lại nhiều 

các giá trị về sự yên tâm, vững chắc tại mỗi dự án.  
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Over the past many years, due to the impacts of climate and environmental change 

as well as the expansion in scale and nature of projects, construction foundation issues 

have become increasingly complex, urgent, and deeply affected. focusing on progress, 

technology as well as ensuring sustainability. We always uphold the criteria of accuracy, 

science, and dedication, bringing many values of peace of mind and stability to each 

project. 

 Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chúng tôi thấu hiểu 

rằng: sự tin tưởng của Quý khách hàng và sự đồng hành của Quý đối tác là nguồn năng 

lượng to lớn, là động lực để PNF tiếp tục hành trình góp phần cùng nhau xây dựng nên 

các thành công chung.  

The Board of Directors and all employees of our Company understand that the 

trust of our customers and the companionship of our partners is a great source of energy 

and motivation for PNF to continue operating. The process contributes to building 

common successes together. 

 Thay mặt cho Ban Lãnh đạo công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý Đối tác và Quý 

Khách hàng lời chúc sức khỏe, cảm ơn chân thành và nồng nhiệt. Chúng tôi bày tỏ thiện 

chí hợp tác và cam kết mang đến cho Quý vị những sản phẩm bền vững, dịch vụ tiện ích 

nhất. 

On behalf of the company's Board of Directors, we would like to send our 

Partners and Customers best wishes for good health, sincere and warm thanks. We 

express our willingness to cooperate and commit to providing you with sustainable 

products and the most convenient services. 

 

 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

COMPANY REPRESENTATIVE 
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PHẦN I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

PART I. BUSINESS INFORMATION 
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I. Thông tin chung - General information: 

 Tên công ty - Company name: CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG PHÚC 

NGUYÊN 

 Tên giao dịch quốc tế - International Business name: PHUC NGUYEN 

FOUDATION JOINT STOCK COMPANY 

 Tên viết tắt - Abbreviations: PNF.,JSC  

 Giám đốc - Manager: TRẦN NGỌC HƯNG 

 Trụ sở - Headquarters: Thôn Kim Âu, Xã Thuận An, Thành phố Hà Nội - Kim Au 

Village, Thuan An Commune, Hanoi City 

 Điện thoại - Phone: 0914.777.833. 

 Email: hungkstk@gmail.com 

 Tài khoản - Account: 036.9999.9999.63 tại Ngân Hàng TMCP Quân đội - chi nhánh 

Điện Biên Phủ - Hà Nội - 036.9999.9999.63 at Military Commercial Joint Stock Bank - Dien 

Bien Phu branch - Hanoi. 

 Mã số thuế - Tax code: 0109716338. 

II. Quá trình hình thành và phát triển - The process of formation and developmen. 

 Công ty Cổ phần Nền móng Phúc Nguyên mặc dù là đơn vị trẻ nhưng với cơ 

chế đặc thù trong tình hình mới, đã nhận được sự góp sức, hợp tác, thiết lập được đội ngũ 

các chuyên gia tư vấn, các nhân viên có kinh nghiệm, trình độ cao trực tiếp tham gia, tư 

vấn các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Although Phuc Nguyen Foundation Joint Stock Company is a young unit, with a 

specific mechanism in the new situation, it has received contributions and cooperation, 

establishing a team of consulting experts and qualified employees. Highly qualified and 

experienced, directly participating and consulting on production and business activities. 

 Bên cạnh đó, sự hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của các Công ty hoạt 

động lâu năm trong lĩnh vực thi công xây lắp cũng như lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn 

giám sát các hoạt động về xây dựng và tạo điều kiện cho Công ty tiếp thu được những 

kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh và tái cơ 

cấu tổ chức.  

In addition, the cooperation and willingness to share experiences of companies 

operating for many years in the field of construction and installation as well as the field 

mailto:hungkstk@gmail.com
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of design consulting, consulting and supervision of construction and conditions for the 

Company to gain valuable experience in the process of developing, expanding business 

lines and restructuring the organization. 

Từ khi thành lập, Công ty cổ phần Nền móng Phúc Nguyên đã không ngừng đầu 

tư lớn mạnh về đội ngũ cán bộ, máy móc thiết bị chuyên dụng cũng như quy mô cơ cấu 

tổ chức, lĩnh vực hoạt động, năng lực thi công, năng lực tài chính…. Các sản phẩm của 

Công ty luôn đảm bảo đạt chất lượng cao, dần từng bước đã có uy tín và được các đối tác 

đánh giá cao. 

Since its establishment, Phuc Nguyen Foundation Joint Stock Company has 

continuously invested heavily in staff, specialized machinery and equipment as well as 

the scale of organizational structure, fields of operation, and construction capacity. , 

financial capacity…. The Company's products always ensure high quality, gradually 

gaining reputation and being highly appreciated by partners. 

Định hướng phát triển của Công ty luôn đổi mới: mở rộng thị trường, phát triển 

sản xuất thi công xây lắp, tư vấn thiết kế cũng như tư vấn giám sát đa dạng hóa trong các 

lĩnh vực kinh doanh. Mọi cán bộ công nhân viên của Công ty đều có ý thức xây dựng, 

phấn đấu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, trình độ quản lý thi công, nâng cao tinh thần 

đoàn kết để xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn và 

cơ hội mới. 

The Company's development orientation is always innovative: market expansion, 

production and construction development, design consulting as well as supervision 

consulting and diversification in business fields. All officers and employees of the 

Company are conscious of building, striving to foster professional skills, construction 

management qualifications, and enhancing solidarity to build a strong team, ready to 

overcome difficulties. all new challenges, difficulties and opportunities. 

III. Năng lực sản xuất kinh doanh - Production and business capacity: 

 Tài chính: Với số vốn điều lệ 3.000.000.000 VND cùng khả năng huy động vốn 

nhanh từ nhiều nguồn, Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu về vốn thực hiện 

các dự án lớn. 
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Finance: With a charter capital of 3,000,000,000 VND and the ability to quickly 

mobilize capital from many sources, the Company can fully meet capital requirements to 

implement large projects. 

STT Nội dung - Content Số lượng (Nghìn đồng) -  

Quantity (Thousand VND) 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

- Vốn điều lệ - Authorized capital 

- Vốn huy động nội bộ - Internally 

mobilized capital 

- Vốn vay định mức - Norm loan 

capital 

- Cơ cấu vốn - Capital structure: 

+ Vốn cố định - Fixed capital 

+ Vốn kinh doanh - Business capital 

- Khi có hợp đồng có giá trị lớn - When 

there is a contract of great value 

3.000.000 

2.000.000 

 

1.000.000 

 

 

1.000.000 

2.000.000 

Ngân hàng cho vay đảm bảo thi công và 

bảo lãnh bằng hợp đồng kinh tế 

Bộ máy của Công ty: Bộ máy của Công ty được tổ chức khoa học và hiệu quả đáp 

ứng đầy đủ các yếu tố cần thiết để thực hiện các hoạt động tư vấn và sản xuất kinh doanh. 

Company apparatus: The Company's apparatus is scientifically and effectively 

organized, fully meeting the necessary elements to carry out consulting and production 

and business activities. 

 Lực lượng lao động: Với hơn 80% cán bộ nhân viên được đào tạo đại học và trên 

đại học, trong số đó có 10% đã qua các khoá đào tạo ở nước ngoài về chuyên ngành Xây 

dựng, giao thông, thuỷ lợi, quan hệ quốc tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán… 

Công ty hoàn toàn có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với năng 

lực kinh nghiệm của lực lượng cán bộ Kỹ thuật có trình độ cao gồm các Thạc sĩ cùng đội 

ngũ đông đảo các Kỹ sư thuộc tất cả các chuyên ngành xây dựng dân dụng, kỹ sư giao 

thông, kỹ sư thuỷ lợi, kỹ sư địa chất, kỹ sư trắc địa, kỹ sư địa chính, kỹ sư cơ khí, kỹ sư 

tự động hóa và kỹ sư môi trường… và hàng chục công nhân lành nghề bậc cao về các 

lĩnh vực xây dựng, cơ khí, địa chất, trắc địa.  

Workforce: With more than 80% of staff trained at university and postgraduate 

level, of which 10% have undergone training courses abroad in the fields of 
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Construction, transportation, irrigation, international relations, business administration, 

accounting, auditing... The company can completely effectively carry out production and 

business activities. With the experience and capacity of highly qualified Technical staff 

including Masters and a large team of Engineers in all majors of civil construction, 

traffic engineers, irrigation engineers, Geological engineers, geodetic engineers, 

cadastral engineers, mechanical engineers, automation engineers and environmental 

engineers... and dozens of highly skilled workers in the fields of construction, mechanics, 

and geology. quality, geodesy. 

IV. Nghành nghề kinh doanh chính - Main business sectors: 

 Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109716338 do 

do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 07 năm 2021 với ngành 

nghề đăng ký kinh doanh chính như sau: 

- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát trắc địa công trình, phân tích thí nghiệm 

các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nước, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. 

- Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi, cọc bê tông cốt thép, cọc cát, nền đất. Kiểm 

tra chất lượng cọc bằng phương pháp: Siêu âm, PIT, PDA, OCELL, quan trắc lún các 

công trình xây dựng. 

- Khoan thăm dò khoáng sản, vật liệu xây dựng, khoan thăm dò và khai thác nước 

ngầm. 

+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch 

phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;  

+ Thiết kế máy móc và thiết bị;  

+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân 

dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.  

+ Hoạt động đo đạc và bản đồ, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ. 

+ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng. 

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. 

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng. 

+ Giám sát khảo sát địa chất công trình, san nền 

+ Giám sát trắc địa công trình xây dựng 
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+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn tre, nứa, gỗ chế 

biến, gạch ngói, cát, sỏi, đá, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ 

ngũ kim sơn. 

+ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, trồng rừng và chăm sóc rừng, trồng cây 

ăn quả 

+ Sản xuất đồ gỗ xây dựng 

+ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 

+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 

+ Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 

+ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

+ Cho thuê xe có động cơ 

+ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

+ Vận tải bằng xe buýt, vận tải hành khách đường bộ khác, vận tải hành khách 

đường bộ trong nội thành và ngoại thành trừ vận tải bằng xe buýt, vạn tải hàng hoá bằng 

đường bộ 

+ Khai thác và xử lý cung cấp nước 

The company operates under business registration certificate No. 0109716338 

issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City on July 22, 2021 

with the main business registration lines as follows:  

- Construction geological survey, construction geodetic survey, experimental 

analysis of physical and mechanical criteria of soil, rock, water, construction materials, 

and construction components.  

- Static compression testing of bored piles, reinforced concrete piles, sand piles, 

and soil foundations. Check pile quality using methods: Ultrasound, PIT, PDA, OCELL, 

monitoring settlement of construction works.  

- Exploratory drilling for minerals, construction materials, exploratory drilling 

and underground water exploitation.  

+ Architectural consulting services include: design and sketching of projects; 

urban development planning and landscape architecture;  

+ Design of machinery and equipment;  
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+ Technical design and consulting services for projects related to civil 

engineering, pipeline engineering, and transportation architecture.  

+ Surveying and mapping activities, measuring and creating topographic and 

cadastral maps at various scales.  

+ Prepare construction planning design.  

+ Design and verify construction design.  

+ Consulting on construction supervision and construction inspection.  

+ Supervise construction geological survey and leveling  

+ Geodetic supervision of construction projects  

+ Wholesale of materials and other installation equipment in construction, 

wholesale of bamboo, processed wood, tiles, sand, gravel, stone, construction glass, 

paint, varnish, tiles and sanitary equipment students, painted hardware.  

+ Landscape care and maintenance services, afforestation and forest care, fruit 

tree planting + Production of wooden construction furniture  

+ Production of construction materials from clay  

+ Production of concrete and products from cement and plaster  

+ Manufacturing mining and construction machines + Installation of industrial 

machinery and equipment  

+ Motor vehicle rental  

+ Rental of machinery, equipment and other tangible items  

+ Transport by bus, other road passenger transport, road passenger transport in 

the inner city and suburbs except bus transport, transport of goods by road  

+ Exploitation and treatment of water supply 

5, Chiến lược kinh doanh - Business strategy: 

Với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường trên phạm vi toàn quốc, với tiềm năng và sự tin 

tưởng của các đối tác, chúng tôi đã và đang triển khai thi công khoan thăm dò địa chất 

thủy văn, thiết kế khai thác mỏ lộ thiên mỏ cát san lấp tại Hà Nội, thiết kế mỏ đá bazan 

tại Hòa Bình, cơ sở hạ tầng cho nhiều dự án với quy mô lớn: 

- Miền Bắc: Thành Phố Hà Nội, Thái bình, Vĩnh phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, 

Hòa Bình, Thanh Hóa... 
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- Miền Trung: Các khu thuộc Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, 

Quảng Nam, Buôn Mê Thuột… 

- Miền Nam: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tầu, Vĩnh Long, Cần 

Thơ, Long An, Bình Dương….. 

Không những tham gia đấu thầu xây lắp thi công các công trình xây dựng trên cả 

nước, chúng tôi còn tập trung nghiên cứu và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các đô 

thị, khu công nghiệp và phát triển các nguồn đầu tư mạo hiểm khác. 

With the goal of dominating the market nationwide, with the potential and trust of 

our partners, we have been implementing hydrogeological exploration drilling and open 

pit mining design. Sand leveling in Hanoi, basalt quarry design in Hoa Binh, 

infrastructure for many large-scale projects:  

- North: Hanoi City, Thai Binh, Vinh Phuc, Quang Ninh, Hung Yen, Hoa Binh, 

Thanh Hoa...  

- Central region: Areas of Ha Tinh, Nghe An, Hue, Da Nang, Khanh Hoa, Quang 

Nam, Buon Me Thuot...  

- South: Ho Chi Minh City, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Vinh Long, Can Tho, 

Long An, Binh Duong...  

Not only participating in bidding for construction projects across the country, we 

also focus on researching and building investment plans to develop urban areas, 

industrial parks and develop venture capital sources. other danger. 

6, Hợp tác - phát triển - Cooperation - development: 

Sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên danh với các đối tác trong và ngoài nước với 

tinh thần chia sẻ lợi ích, kinh nghiệm, hợp tác và cùng phát triển trên các lĩnh vực: 

- Tư vấn khảo sát, địa chất, địa hình, nền móng. 

- Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, trang trí nội thất; 

- Thi công xây lắp; 

- Đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp; 

- Sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm phục vụ xây dựng; 

- Quản lý khai thác các dịch vụ. 

Với định hướng phát triển bền vững và lành mạnh Công ty đang từng bước triển 

khai chiến lược sản xuất kinh doanh đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, 
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dịch vụ chất lượng tốt nhất, sự hài lòng của quý khách hàng là mục tiêu hàng đầu để 

Công ty tồn tại và phát triển./ 

Ready to cooperate, enter into joint ventures and joint ventures with domestic and 

foreign partners in the spirit of sharing benefits, experience, cooperation and mutual 

development in the fields of:  

- Consulting on surveys, geology, topography, foundations.  

- Investment consulting, design consulting, interior decoration; - Construction and 

installation;  

- Investment in construction of urban areas and industrial parks;  

- Production, import and export of products for construction;  

- Management and exploitation of services. With the orientation of sustainable and 

healthy development, the Company is gradually implementing a production and business 

strategy to ensure providing customers with the best quality products and services, 

customer satisfaction is the goal. The top goal for the Company to survive and develop./ 
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PHẦN II. HỒ SƠ PHÁP LÝ - PART II. LEGAL RECORDS 
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PHẦN III. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ, THIẾT BỊ - 
PART III. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PERSONNEL  

AND EQUIPMENT 
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I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY - THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF 
THE COMPANY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 HC NHÂN 
SỰ 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

 TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

PHÒNG 

KINH TẾ - KỸ 
THUẬT 

PHÒNG  

DỰ ÁN 

PHÒNG 

VẬT TƯ 

THIẾT BỊ 

CÁC ĐỘI 
THI CÔNG 
XÂY LẮP 

TRUNG 
TÂM TƯ 

VẤN KHẢO 
SÁT 

TRUNG 
TÂM TV 

THIẾT KẾ 

CÁC BAN 
TƯ VẤN 

GIÁM 
SÁT 
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II. NHÂN SỰ - PERSONNEL 

TT Danh sách - List 
Số lượng - 

Quantity 

Kinh nghiệm - Experience 

< = 5 

năm - 

year 

> 5 năm  

- year 

> 10 

năm - 

year 

I Trình độ Đại học và trên 

đại học - University and 

postgraduate level 

24 6 11 10 

1 Kiến trúc sư - Architect 1  1 1 

2 Kỹ sư kinh tế xây dựng - 

Economic construction 

engineer 

2 1 1  

3 Kỹ sư Xây dựng - 

Construction engineer 

6 1 2 3 

4 Kỹ sư thủy lợi - Irrigation 

engineer 

2  2  

5 Kỹ sư kỹ thuật điện - 

Electrical engineering 

engineer 

2 1 1  

7 Kỹ sư cơ khí - Mechanical 

Engineer 

1 1   

9 Kỹ sư cấp thoát nước - 

Drainage engineer 

1 1   

10 Cử nhân kinh tế - Bachelor 

of Economics 

3 1 1 1 

11 Cử nhân luật - Bachelor of 

Laws 

1   1 

12 Kỹ sư Cầu đường - Bachelor 

of Laws 

2  1 1 

13 Kỹ sư địa chất công trình - 

Geotechnical enginee 

3  1 2 

14 Kỹ sư trắc địa 2  1 1 
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II Trình độ Cao đẳng và trung 

cấp - College and 

intermediate level 

21 9 7 5 

III Công nhân lành nghề - 

Well-training worker 

74 31 25 18 

 Với cơ chế linh hoạt trong tình hình mới, trong trường hợp tăng cường tiến độ, 

Công ty có thể huy động 300-400 Công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề cao. 

 With a flexible mechanism in the new situation, in case of increased progress, the 

Company can mobilize 300-400 highly skilled technical workers. 
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3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ - SOME PICTURES OF EQUIPMENT 
 

 
Máy khoan XY- 1  
Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 100m 
Tốc độ: 142; 285; 570 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 25 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 15 KN 
Kích thước máy: 1640  x  1030 x 1440mm 
Trọng lượng máy không:490 Kg 

 
 

 
Máy khoan GK - 250 
Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 250m 
Tốc độ: 230, 390, 1000 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 30 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 23 KN 
Kích thước máy: 1800  x  1150 x 1500mm 
Trọng lượng máy không :580 Kg 

 
Máy khoan GK - 400 
Khả năng khoan: bằng cần 42 được 400m 
Tốc độ: 70,140,160,240,310…1010 v/ phút 
Lực nâng lớn của đầu máy: 45 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 39 KN 
Kích thước máy: 2230  x  950 x 1700mm 
Trọng lượng máy không:1000 Kg 

 
Máy khoan XY-2B 
Khả năng khoan: bằng cần 42 được 500m. 
Tốc độ:310,538,849,1172 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 60KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 30KN 
Kích thước máy: 2150x900x1690mm 
Trọng lượng máy không: 940 Kg 
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Máy khoan XY- 42 
Khả năng khoan: khoan sâu từ 500-1100 
Tốc độ: 70,140,240,310,530,1010 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 80 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 60 KN 
Kích thước máy: 2730  x 1100 x 1860mm 
Trọng lượng: 1800kg 

 
 
Máy khoan XY- 1A  
Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 120m 
Tốc độ: 140; 295;470,790,1010 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 25 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 15 KN 
Kích thước máy: 1700 x 780 x 1270 mm 
Trọng lượng máy không:490 Kg 

 
Máy khoan XY- 1A YJ  
Khả năng khoan: bằng cần 42 được 150m 
Tốc độ: 142; 285; 570, 850, 1010  v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 15 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 25 KN 
Kích thước máy: 1433 x 697 x 1274 
Trọng lượng máy: 490 Kg 

 
Máy khoan GK - 180 – 1 
Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 180m 
Tốc độ: 71, 182, 310, 790 v/ phút. 
Lực nâng lớn của đầu máy: 25 KN. 
Lực nén lớn của đầu máy: 15 KN 
Kích thước máy: 1570x697x1360 mm 
Trọng lượng máy không:550 Kg 
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Máy toàn đạc dọi tia laser NPR-302 Nikon 
Độ chính xác 3” cà 5” 
Đo gương giấy tới 300m  
Tia dọi điểm ngắm Laser 
Tùy chon 1 hay 2 màn hình 

 
 
Toàn đạc điện tử Topcon GTS 230N 
Thời gian đo cạnh từ 0.4 giây đến 1.2 giây  
Tiêu chuẩn kín nước IPX66 
Độ chính xác đo góc: 3" 5" 6" 9"  
Màn hình đồ hoạ sáng rõ 
Độ phóng đại ống kính 30X 

 
 
 
 
Máy thủy chuẩn tự cân bằng điện 

 

 

 
 
 
 
Máy thủy chuẩn NIKON AS-2C 
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Máy toàn đạc điện tử SOUTH 

 

 

Máy toàn đạc điện tử không gương 

 

 
 
Cân vi lượng  

 

 
 

 
 
Cân phân tích 

 

 
Máy nén 3 trục  

 

 

Máy xác định hệ số nén lún 

 

 



 

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  N Ề N  M Ó N G  P H Ú C  N G U Y Ê N  

P H U C  N G U Y E N  F O U D A T I O N  J O I N T  S T O C K  C O M P A N Y  

Trụ sở: Thôn Kim Âu, Xã Thuận An, TP Hà Nội 

 

 
 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC - CAPACITY PROFILE 

23 

 

 

 
 
 
 
Máy GPS khảo sát đơn tần GPS Epoch 1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Máy GPS 9600 1 tần của SOUTH 

 

 
 
 
 
 
 
Máy đo sâu SDE-28  

 

 
 

 
Máy RTK S82 GPS 2 tần của SOUTH 

 

 

 

http://vasico.com.vn/index.php?Module=Product&Action=view&catId=291&id=516&Itemid=499
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Thiết bị cân hầm lò 

 

Thiết bị cân hầm lò 

 

 

Kết cấu tổng thể của bàn cân ô tô điện tử 80 tấn 

 

Máy thử độ mòn  

Đầu điều, bộ chỉ thị 
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Máy kéo thép 

 
Máy nén,  uốn bê tông 

 
Máy nén xi măng 

 

 
Máy CBR thí nghiệm đất 

 
Máy Marshall kiểm tra nhựa và bê tông 

nhựa  
Các thiết bị thí nghiệm môi trường 
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PHẦN IV. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM, CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC 

HIỆN - PART IV. CAPACITY, EXPERIENCE, PROJECTS ONCE AND ONGOING 

 

TT DỰ ÁN - PROJECT CÔNG VIỆC - WORK 

1 
Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa - Yen Nghia 

drainage pumping station project 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

2 
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận - Binh 

Thuan province employment service center 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

3 
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên - Phu Yen 

Province Employment Service Center 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

4 
Khách sạn Song Lộc, Quảng Ninh - Song Loc Hotel, 

Quang Ninh 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

5 
Nhà máy Abrasives Việt Nam - Bắc Giang - 

Abrasives Vietnam Factory - Bac Giang 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

6 
Nhà máy Crystal Martin Việt Nam - Bắc Giang - 

Crystal Martin Vietnam Factory - Bac Giang 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

7 
Nhà máy Hosiden Việt Nam - Bắc Giang - Hosiden 

Vietnam Factory - Bac Giang 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

8 
Nhà máy Sakura Việt Nam - Bắc Ninh - Sakura 

Vietnam Factory - Bac Ninh 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

9 
Trường cơ khí Đông Anh - Dong Anh Mechanical 

School 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

10 

Trung tâm Giáo dục, lao động, xã hội số 1 Hà Nội - 

Center for Education, Labor and Society No. 1 in 

Hanoi 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

11 
Tổ hợp chung cư cao cấp Mỗ Lao - Hà Đông - Mo 

Lao - Ha Dong luxury apartment complex 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

12 
Tòa nhà Transmeco Hà Nội - Transmeco Hanoi 

Building 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 
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13 
Trung tâm thương mại Như Quỳnh - Nhu Quynh 

Commercial Center 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

14 

Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Công thương  

tại Huế - Bank of Industry and Trade staff training 

center in Hue 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

15 
Trường THCS Quốc Oai - Quoc Oai Secondary 

School 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

16 
Trường THCS Văn Hoàng - Phú Xuyên - Van Hoang 

Secondary School - Phu Xuyen 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

17 
Trường THCS Tân Phú - Quốc Oai - Tan Phu 

Secondary School - Quoc Oai 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

18 
Dự án cấp nước phía Tây Thành phố Hà Nội - Water 

supply project in the west of Hanoi City 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

19 

Dự án cấp nước Khu công nghiệp Quang Minh thành 

phố HN - Water supply project in Quang Minh 

Industrial Park, Hanoi 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

20 

Dự án nâng cấp công suất nước khu vực Hà Đông 

thành phố HN - Project to upgrade water capacity in 

Ha Dong area, Hanoi 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

21 

Dự án xây dựng trạm xử lý nước Dương Nội, Hà 

Đông công suất 30.000m3/ngđ - Duong Noi, Ha 

Dong water treatment station construction project 

with capacity of 30,000m3/day 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

22 

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn 

Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội - Project to 

upgrade and expand the water supply system of Van 

Dinh town, Ung Hoa District, Hanoi City 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

23 
Nhà máy xi măng Xuân Thành - Hà Nam - Xuan 

Thanh Cement Factory - Ha Nam 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

24 
Nhà máy xi măng Hoàng Mai - Nghệ An - Hoang 

Mai Cement Factory - Nghe An 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 

24 
Nhà máy xi măng Thanh Sơn - Thanh Hóa - Thanh 

Son Cement Factory - Thanh Hoa 

Khảo sát địa chất  

công trình - Construction 

geological survey 
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PHẦN V. CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

PART V. CONSULTANT EXPERT CERTIFICATE 
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